    ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             XÃ HOÀI CHÂU                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       BAN THƯỜNG TRỰC                      Hoài Châu, ngày 15 thang 7 năm 2022

DANH SÁCH

Các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình ủng hộ tiền

Xây dựng nhà ở hộ chính sách
	Số

TT
	Tên công ty, doanh nghiệp,
đơn vị, hộ gia đình
	Nơi cư trú
	Tiền ủng hộ

	01
	Công ty TNHH ETM Việt Nam
	07, Tôn Đức Thắng, Bồng Sơn
	5.000.000 đồng

	02
	Công ty Hưng Phát
	Thôn Hội An
	5.000.000 đồng

	03
	Công ty Việt Ý
	Thôn An Sơn
	2.000.000 đồng

	04
	Gia đình anh Lê Nguyên
	Thôn An Sơn
	2.000.000 đồng

	05 
	Gia đình anh Dũng + ChịThắm
	Thôn Hội An 
	2.000.000 đồng

	06
	Gia đình chị Vân + Anh Phê
	Thôn Hội An 
	1.000.000 đồng

	07
	Trường tiểu học Hoài Châu
	Thôn An Sơn
	8.196.000 đồng

	08
	Cơ sở chế biến cá Ngọc
	Thôn Tân An
	5.000.000 đồng

	09
	Cây xăng Năm Phong
	Thôn An Qúy Nam
	500.000 đồng

	10
	HTXNN Hoài Châu
	Thôn An Sơn
	500.000 đồng

	11
	Gia đình anh Hiến + Cô Hạnh
	Thôn An Sơn
	200.000 đồng

	12
	Công ty TNHH Sông Lại
	Bồng Sơn
	2.000.000 đồng

	13
	Trạm Y tế xã Hoài Châu
	Thôn An Sơn
	1.456.000 đồng

	14
	Trường Mầm non xã Hoài Châu
	Thôn An Sơn
	3.440.000 đồng

	15
	Trường THCS xã Hoài Châu
	Thôn An Sơn
	8.188.000 đồng

	16
	Cán bộ, công chức xã
	Thôn An Sơn
	5.685.722 đồng

	17
	Cán bộ không chuyên trách xã
	Thôn An Sơn
	1.900.000 đồng

	18
	Cán bộ không chuyên trách thôn
	ở các thôn
	2.700.000 đồng

	19
	Cơ sở cưa xẻ gỗ Nguyễn Hoài An
	Thôn Hội An Tây
	5.000.000 đồng

	20
	Công ty TNHH XD Nam Tiến
	Phường Tam Quan
	3.000.000 đồng

	21
	Anh 4 Dũng (cơ sở nước mắm như Mười)
	Thôn Hội An
	1.000.000 đồng

	22
	Em Quang
	Xóm 1 TT
	2.000.000đồng

	23
	Cán bộ, chiến sỉ công an xã
	Xã Hoài Châu
	1.200.000 đ

	24
	Công ty Đại Huy
	Thôn An Qúy Bắc
	2.000.000 đ

	25
	Công ty Tín Thành
	
	10.000.000 đ

	26
	Công ty An Phú Thịnh
	TX An Nhơn
	10.000.000 đ

	27
	Anh Võ Văn Thư
	TPHCM
	50.000.000 đ

	28
	HTX đá Bình Đê
	Xã Hoài Châu Bắc
	5.000.000 đ

	29
	Công ty Quỳnh Linh
	Xã Hoài Phú
	1.000.000 đ

	30
	Đặng Như Lê
	Ở X3 AQB sinh sống ở TPHCM
	5.000.000 đ

	
	Tổng
	
	151.965.722 đ


DANH SÁCH HỖ TRỢ

1. Ông: Huỳnh Đức Toàn – Thương Binh - Hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa trị giá 50.000.000 đồng 
Địa chỉ: Xóm 3, An Qúy Bắc, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
2. Bà: Nguyễn Thị Dẫn- Con Liệt sĩ tàn tật; Hỗ trợ sổ tiết kiệm 50.000.000 đồng.

Địa chỉ: Xóm 1, Tân Trung, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
3. Bà: Phan Thị Ngữ -Người có công, thuộc diện hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm 50.000.000 đồng.

Địa Chỉ: Xóm 2, Tân Trung, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
4. Ông: Trần Văn Minh – Thương Binh nặng- Hỗ trợ 500.000 đồng

Địa Chỉ: Xóm 3, Hội An, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Tổng số tiền đã hỗ trợ: 150.500.000 đồng

Số tiền còn lại: 1.465.000 đồng

